
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BCN-UBND Quảng Ngãi, ngày 05 tháng  11  năm 2025 

 

BÁO CÁO NHANH (Số 9) 

Tình hình triển khai công tác ứng phó mưa, sạt lở đất  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 (Thời gian tính đến 19 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2025) 

 

I. Tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt, sơ tán dân 

1. Đợt mưa từ ngày 25/10 đến ngày 29/10/2025 

a) Về mưa: Trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to (tập trung tại địa bàn 

các xã phía Đông tỉnh), lượng mưa tại một số trạm như sau: Trà Thanh: 

1.764mm; Trà Nham: 1.374mm; Hương Trà: 1.273mm; Sơn Trà: 1.297mm; Trà 

Hiệp: 1.363mm; Ba Điền: 1.200mm; Trà Tây 2: 1022mm; Sơn Long: 996mm; 

Trà Tân: 847mm. 

b) Lũ: Do mưa lớn, trên các sông thuộc tỉnh đã xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh 

lũ trên các sông như sau: 

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 7,87m, trên báo động 3: 1,37m, 

vào lúc 15 giờ ngày 29/10 (đỉnh lũ lịch sử sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 

8,76m vào ngày 16/11/2013); 

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ là 4,88m, trên mức báo động 3: 0,38m, vào 

lúc 17 giờ ngày 29/10;  

- Sông Trà Bồng tại trạm Châu ổ là 5,06m, trên mức báo động 3 là 

0,56m, vào lúc 15 ngày 29/10;  

- Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 4,89m, trên mức báo động 2 là 

0,39m, vào lúc 20 giờ ngày 29/10.  

c) Về tình hình ngập: Trong ngày 29/10/2025, đã có 5.448 nhà ở của 

người dân tại 16 xã bị ngập tại các xã, phường: Phước Giang (1986 nhà), Đình 

Cương (250 nhà), Nghĩa Giang (400 nhà), Bình Minh (1.300 nhà), Bình Sơn (30 

nhà), Bình Chương (1.198 nhà), Sơn Hà (200 nhà), Thọ Phong (141 nhà), Nghĩa 

Hành (405 nhà), Tư Nghĩa (98 nhà), Vệ Giang (46 nhà), mực ngập trung bình từ 

0,5 - 1,5m (riêng xã Sơn Hà ngập từ 2-3m).  

d) Sơ tán dân: Trong các ngày 27, 28, 29/10/2025, các địa phương đã tổ 

chức di dời, sơ tán 1.463 hộ/ 3.940 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, 

núi, lũ quét, vùng ngập lụt đến nơi an toàn, gồm: Đăk Plô: 26 hộ/ 116 khẩu, Tây 

Trà Bồng: 80 hộ/ 132 khẩu, Sơn Tây: 03 hộ/10 khẩu, Sơn Tây Thượng: 40 hộ/ 

141 khẩu và 6 giáo viên, 59 học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Liên, 

Sơn Tây Hạ: 13 hộ/ 43 khẩu, Ba Vinh: 61 hộ/ 216 khẩu, Ba Động: 83 hộ/ 263 

khẩu, Ba Dinh: 01 hộ/ 03 khẩu, Ba Xa: 12 hộ/ 53 khẩu, Ngọc Linh: 13 hộ/ 50 
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khẩu, Trà Bồng: 06 hộ/ 45 khẩu, Sơn Hà: 30 hộ/ 115 khẩu, Bình Sơn: 4 hộ/11 

khẩu, Ca Đam: 7 hộ/ 41 khẩu, Thanh Bồng: 250 hộ/ 800 khẩu, Đông Trà Bồng: 

49 hộ/ 197 khẩu, Nghĩa Giang: 02 hộ/ 04 khẩu, Sơn Linh: 365 hộ/ 1.593 khẩu, 

Đình Cương: 35 hộ, Bình Minh: 364 hộ, Vệ Giang: 2 hộ/ 4 khẩu, Măng Ri: 17 

hộ/ 38 khẩu. 

2. Đợt mưa từ đêm 31/10 đến 02/11/2025 

a) Về mưa: Trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa tại một số 

trạm từ đêm 31/10 đến 11 giờ ngày 04/11 tại một số trạm như sau: Nghĩa Trung: 

608 mm; Trà Thanh: 569 mm; Trà Phú: 529 mm; Trà Nham: 511 mm; Trà Hiệp: 

511 mm; Hương Trà: 477 mm; Trà Tân: 470 mm; Bình Khương: 415 mm; Sơn 

Nham: 402. 

b) Về lũ: Do mưa lớn, trong ngày 02/11/2025, mực nước trên các sông 

trong tỉnh Quảng Ngãi lên và dao động ở mức báo động 1, riêng sông Trà Bồng 

ở mức báo động 2. 

c) Sơ tán dân: Trong đêm 31/10 và sáng 01/11, đã di dời, sơ tán dân: 70 

hộ/ 264 khẩu: Tây Trà Bồng: 31 hộ/165 khẩu, Sơn Tây Thượng: 04 hộ/ 15 

khẩu, Trường Giang 31 hộ/ 84 khẩu. 

II. Tình hình thiệt hại (ban đầu) 

1. Người bị thương và mất tích 

- Bị thương: 08 người (xã Sơn Tây: 02, Bình Minh: 02, xã Bình Chương: 

01, Trường Giang: 01, Ngọc Linh: 01, Trà Giang: 01);  

- Mất tích: 02 người mất tích (xã Ngọc Linh: 01, xã Đăk Pék: 01);  

- Chết: 04 người chết do đuối nước (xã Vạn Tường: 01, xã Sơn Tịnh: 01, 

Phường Trà Câu: 01, Đông Sơn: 01). 

(Cụ thể có phụ lục kèm theo) 

2. Về nhà ở 

- Nhà bị sập đổ: 27 cái (Tây Trà: 08, Thanh Bồng: 01, Đăk Rve: 02 dãy, 

Sơn Linh: 01, Vạn Tường: 01, Sơn Tây: 03, Măng Bút: 01, Sơn Hà: 01, Bình 

Sơn: 01, Tây Trà Bồng: 06, Măng Ri: 02). 

- Nhà bị hư hỏng: 98 cái (Tây Trà: 07, Tây Trà Bồng: 16, Sơn Tây 

Thượng: 05, Thọ Phong: 01, Trà Bồng: 04, Sơn Hạ: 01, Ba Tô: 02, Sơn Mai: 01, 

Ba Vì: 01, Bình Sơn: 02, Sơn Linh: 01, Xã Xốp: 07, Phước Giang: 01, Sơn Tây: 

03, Sơn Tịnh: 01, Măng Bút: 17, Đông Sơn: 01, Bình Chương: 01, Bình Minh: 

01, Long Phụng: 02, Sơn Thủy: 12 Thanh Bồng: 03, Lân Phong: 01, Đăk Môn: 

01, Sơn Hà: 02, Ngọc Linh: 03, Trà Giang: 01).  

3. Về giáo dục: 48 điểm trường bị thiệt hại (Phường Sa Huỳnh: 02, 

Phường Trà Câu: 01, Ba Vì: 02, Ba Vinh: 01, Bình Minh: 02, Bình Sơn: 04, Đăk 

Pék: 01, Đăk Rve: 01, Sơn Hà: 04, Sơn Hạ: 05, Sơn Tây: 04, Sơn Tây Hạ: 03, 

Sơn Thủy: 01, Thanh Bồng: 02, Thiện Tín: 01, Đặng Thùy Trâm: 03, Phước 
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Giang: 03, Kon Braih: 01, Sơn Tây Thượng: 01, Đình Cương: 01, Cà Đam: 01, 

Măng Ri: 04). 

4. Trạm y tế bị hư hỏng: 02 trạm (Tây Trà: 01, Sơn Tây Hạ: 01). 

5. Về văn hóa: Công trình văn hoá bị hư hỏng: 03 cái (Đăk Pék: 01, Sơn 

Tây: 01, Tây Trà Bồng: 01). Loa truyền thanh bị hư hỏng: 11 cụm (Bình 

Chương: 07, Trường Giang: 04). 

6. Về nông nghiệp 

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 288,8 ha (Măng Ri: 2,25; Nghĩa Hành: 1; 

Kon Đào: 0,1; Đăk Plô: 15; Xốp: 16; Đăk Pék: 10; Minh Long: 0,1; Đăk 

Môn: 3,7; Sơn Tây Thượng: 15; Măng Bút: 20; Đăk Tô: 2; Tu Mơ Rông: 0,8, 

Trà Bồng: 5; Lân Phong: 15; Thanh Bồng: 173, Tây Trà: 8,5 ha; Cà Đam: 5, 

Đăk Kôi: 0,5, Tây Trà Bồng: 4,3, Ngọc Linh: 07). 

- Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 162,533 ha (Đăk Pék: 5,17; Đông Trà 

Bồng: 5; Nghĩa Giang: 5,1; Măng Đen: 1,7; Thiện Tín: 3; Bình Sơn: 14,313 

ha; Nghĩa Hành: 1,5; Phước Giang: 6,3; An Phú: 13,2 ha; Sơn Linh: 0,6; Sơn 

Tịnh: 20,6; Đình Cương: 4,3; Vệ Giang: 8, Măng Bút: 5; Bình Minh: 2; Long 

Phụng: 1,1; Tịnh Khê: 34,5; Thanh Bồng: 24,5; Trà Cầu: 2; Cà Đam: 4; Ba 

Tơ: 0,65). 

- Đất canh tác bị sa bồi, thủy phá: 374,36 ha (Xốp: 0,5, Đăk Pék: 15, 

Sơn Linh: 5; Cà Đam: 2,5; Trường Giang: 5, Đăk Kôi: 0,7, Sơn Tây Hạ: 65, 

Minh Long: 0,5; Ba Vinh: 3; Sơn Tây Thượng: 7, Sơn Hạ: 55,2, Nghĩa Hành: 

2; Ba Vì: 4,5, Sơn Tây: 15,19; Thanh Bồng: 81; Sơn Mai: 0,07; Sơn Hà: 40; 

Ba Tơ: 0,5). 

- Đất ở bị xói lở, vùi lấp: 495 m3 (Minh Long) 

- Cây công nghiệp bị thiệt hại: 21 ha (Măng Ri: 0,4; Sa Bình: 0,5; Kon 

Đào: 0,2; Sơn Tây: 7,9 ha, Sơn Tây Thượng: 2,5 ha; Tây Trà: 3,8, Đăk Kôi: 

0,2, Sa Loong: 0,5; Ngọc Linh: 05). 

- Cây lâu năm bị thiệt hại: 45,32 ha (Đăk Môn: 0,07; Xốp: 4; Măng Ri: 

0,1; Đăk Tô: 0,5; Đăk Môn: 0,35; Măng Bút: 7; Cà Đam: 12, Tây Trà Bồng: 

7,8, Sơn Tây Hạ: 13,5). 

- Cây hàng năm (mì, ngô, mía, ớt,..) bị thiệt hại: 149,92 ha (Măng Ri: 

0,1; Nghĩa Giang: 53,5; Phước Giang: 2,83; Kon Đào: 0,1; Minh Long: 16; 

Bình Minh: 3,1, Sơn Tây Thượng: 4; Sơn Hạ: 40,5; Đăk Môn: 0,79, Măng 

Bút: 3; Thanh Bồng: 19, Tây Trà Bồng: 07). 

- Diện tích rừng sản xuất (keo) bị thiệt hại: 504,45 ha (Trường Giang: 

1,8; Trà Bồng: 1,5, Sơn Hạ: 59,2; Thanh Bồng: 342,5; Cà Đam 5 ha; Tây Trà: 

6; Ba Tơ: 0,05, Tây Trà Bồng: 29,4, Sơn Tây Hạ: 59) và Bình Minh: 3.500 

cây. 

- Cây ăn quả bị thiệt hại: 13,6 ha (Bình Minh: 2, Thanh Bồng: 2,4, Sa 

loong: 0,6, Tây Trà Bồng: 0,3, Ngọc Linh: 08, Sơn Tây Hạ: 0,3) và 700 cây 
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chuối giống (Nghĩa Giang). 

- Cây sâm Ngọc Linh bị hư hỏng: 1.600 cây (Măng Ri: 1500, Ngọc 

Linh: 100). 

- Hạt, cây giống hư hỏng: 1.330 hạt giống sâm Ngọc Linh (Măng Ri); 

660 cây ươm (Sơn Hạ). 

- Lúa bị ngập, ướt: 06 tấn (Nghĩa Hành: 0,5; Sơn Tịnh: 5,5). 

- Chậu hoa bị hư hại: 6.810 chậu (An Phú: 210; Nghĩa Giang: 250; Vệ 

Giang: 6.000, Trường Giang: 350). 

* Lũ quét, sạt lở đất đã vùi lấp, cuốn trôi khoảng 30 ha (Ngọc Linh: 10, 

Xốp: 20) các loại cây: lúa, cây cà phê, mắc ca, bời lời, chuối và ao cá. 

7. Về chăn nuôi 

- Gia súc bị chết: 100 con (Ngọc Linh: 20, Đăk PLô: 02, Sơn Tây: 07, 

Nghĩa Hành: 08, Bình Chương: 01, Sơn Tịnh: 01, An Phú: 24, Sơn Hà: 01, 

Trường Giang: 01, Xốp: 03, Nghĩa Giang: 01, Ba Vì: 02; Măng Bút: 01; Thanh 

Bồng: 03; Bình Sơn: 02; Cà Đam: 02, Măng Ri: 03, Tây Trà Bồng: 15, Sơn Tây 

Hạ: 03). 

- Gia cầm bị chết, cuốn trôi: 5.659 con (Ngọc Linh: 150, Sơn Linh: 270, 

Nghĩa Giang: 470, Nghĩa Hành: 300, Phước Giang: 629, Sơn Tây Hạ: 126, Sơn 

Tịnh: 270, An Phú: 778, Đình Cương: 225, Trường Giang: 146, Tịnh Khê: 400, 

Sơn Hạ: 650, Măng Bút: 6, Bình Sơn: 1.239). 

- Chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng: 01 trại (Sơn Tây Hạ) 

8. Về thủy sản 

- Tàu cá bị hư hỏng: 02 (Bình Sơn). 

- Diện tích nuôi tôm, cá bị hư hỏng: 61,288 ha (An Phú: 06; Đông Sơn: 

42; Đình Cương: 0,46; Đăk Môn: 0,03; Măng Bút: 0,058; Thanh Bồng: 2,5, 

Bình Sơn: 10; Sa loong: 0,05; Sơn Tây Hạ: 0,01 ha ). 

- Cá bị thiệt hại (chết, trôi): 9,9 tấn và 4.000 con cá diếc, 35.000 con cá 

lăng (Trường Giang: 0,4; Đăk Tô: 1,5; Bình Chương: 4,5; Tịnh Khê: 2; Sơn 

Hạ: 1,1; Sơn Tịnh: 0,4; Bình sơn: 4.000 con cá diếc, 35.000 con cá lăng). 

- Cá tầm bị chết: 70 tấn (Ngọc Linh). 

- Tôm bị trôi: 1 tấn (Bình Sơn). 

- Ốc bưu đen bị trôi: 1.300kg (xã Bình Sơn). 

- Thiệt hại về trang thiết bị nuôi trồng: 500m ống HPDE Q200, 400 

triệu đồng (Sơn Tây Thượng). 

9. Về thủy lợi, nước sạch nông thôn:  

a) Công trình do Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi quản lý:  

Tổng số hạng mục công trình bị hư hỏng: 175 hạng mục. 
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- Kênh, mương bị vỡ: 186 m. 

- Kênh mương bị sạt lở, bồi lấp: 14.167 m. 

b) Công trình do Công ty TNHH MTV KTCTTL Kon Tum quản lý:  

- Hồ chứa nước bị hư hỏng: 14.  

- Đập dâng bị hư hỏng: 26. 

- Kênh mương bị sạt lở, bồi lấp: 9.404 m, khối lượng đất đá: 3.869 m3 

c) Công trình do cấp xã quản lý: 

- Về sự cố đập: Sáng ngày 01/11/2025 đập Nam Bình Thượng sạt lở phía 

thượng lưu chiều dài 25m gây mất an toàn thân đập. Sau khi nhận được tin 

báo UBND xã đã huy động lực lượng dân quân cùng với nhân dân thôn Nam 

Bình 1 tiến hành đóng cọc, dồn hơn 1.500 bao cát để gia cố, đến 14 giờ cùng 

ngày đã cơ bản gia cố xong. 

- Hồ chứa nước thủy lợi bị hư hỏng: 03 cái (hồ Hóc Tùng, hồ Ao Sâu - xã 

Thọ Phong và đập Nam Bình Thượng - xã Bình Sơn). 

- Kè chống sạt lở bờ sông, suối bị sạt lở: 110m (xã Sơn Tây - kè suối Huy 

Măng khoảng 50m; phường Trà Câu: 60m) và Kè chống sạt lở khu dân cư suối 

Nang, xã Trà Bồng. 

- Kênh mương bị hư hại: 16.301m (Đông Trà Bồng: 500m, Phước Giang: 

5.100m, Sơn Mai: 10m, Đông Sơn: 20m, Sơn Linh: 723m, Bình Minh: 2.600m, 

Long Phụng: 30m; Nghĩa Hành: 15m; Đăk Môn: 177m; Ba Dinh: 100m; Măng 

Bút:  320m; Nghĩa Giang: 4.100m, Bình Sơn: 240m, Sơn Thủy: 2.000m, Kon 

Đào: 366m); các tuyến: kênh B6-2; tuyến mương kênh tiêu Đội 9, xã Lân 

Phong; Kênh mương thủy lợi thôn Đăk Lai, xã Măng Bút bị sạt lở, hư hỏng tại 

nhiều vị trí. 

- Công trình thủy lợi bị hư hại: 73 công trình (Xốp: 20, Măng Ri: 02, Thọ 

Phong: 03, Sơn Tây Hạ: 21, Thiện Tín: 03, Sơn Tây Thượng: 05; Đăk Môn: 01; 

Măng Bút: 05; Thanh Bồng: 02, Tây Trà: 01, Tây Trà Bồng: 02; Bình Sơn: 05 

(trạm bơm), Tư Nghĩa: 03 (trạm bơm), Sa Long: 02 (đập thủy lợi)). 

- Đập dâng bị hư hỏng: 35 cái (Minh Long: 10, Đăk Plo: 01, Phước 

Giang: 03, Sơn Tây Thượng: 05, Bình Minh: 01; Ba Vinh: 03, Ba Vì: 02; Sơn 

Linh: 08, Sơn Thủy: 01, Kon Đào: 01).  

- Cống bị trôi, hư hỏng: 04 cái (Măng Bút: 02, Bình Chương: 01, Long 

Phụng: 01). 

- Công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng: 84 công trình (Xốp: 05, Sơn Tây 

Thượng: 03, Sơn Tây Hạ: 33, Ba Vinh: 02, Kon Plông: 01; Ba Vì: 01; Đăk Môn: 

04; Măng Bút: 03; Thanh Bồng: 12, Tây Trà: 07, Tây Trà Bồng: 12; hệ thống 

cấp nước liên xã: Sơn Tịnh, xã Ba Gia, xã Trường Giang: 01). 

10. Về giao thông:  

10.1. Tuyến quốc lộ uỷ quyền, đường tỉnh: 
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- Hơn 250 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát 

nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây 

dựng quản lý như: Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B; Đường tỉnh ĐT.621B, 

ĐT.622B, ĐT.622C, ĐT.623, ĐT.623B, ĐT.624, ĐT.626, ĐT.627C, ĐT.628, 

ĐT.673, ĐT.676; Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, 

với khối lượng ước khoảng 240.000 m3 (trong đó có hơn 50 vị trí sạt lở gây tắc 

đường tại Km63+100, Km71+500, QL.24B; Km71+150; Km72; Km79+150, 

tuyến QL.24C; Km22+900, tuyến ĐT.673, Tuyến ĐT.622B đoạn Km34+900-

Km64+430 (16 vị trí tắc đường) hiện nay đã được thông xe 1 vệt bảo đảm lưu 

thông; Tuyến ĐT.623 đoạn Km8+790-Km42+250 (22 vị trí tắc đường, đã thông 

xe 15 vị trí, còn 07 vị trí đoạn Sơn Liên-Tà Meo vẫn tắc); Tuyến ĐT.626 đoạn 

Km3+550-Km24+630 (27 vị trí tắc đường, đã thông xe 21 vị trí, còn 06 vị trí 

vẫn tắc), hiện nay đang tổ chức hốt đất sạt lở thông xe 1 vệt) và có nguy cơ tiếp 

tục sạt lở, trong đó: 

- Các tuyến Quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước khoảng 20.000 m3; các 

tuyến đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý với khối lượng 

ước khoảng 220.000 m3. 

- 01 nhịp cầu bị trôi gây tắc đường (cầu Sơn Mùa, tuyến ĐT.623). 

10.2. Tuyến đường xã:  

 a) Đường giao thông: Bị sạt lở, hư hỏng trên 303 tuyến đường, tại 357 vị 

trí với khối lượng đất, đá khoảng 486.000m3, cụ thể: 

- Xã Xốp: 06 tuyến, sạt lở tại 39 vị trí gồm: (1) Đường từ ngã ba HCM 

đến hết ranh giới xã Xốp (30 điểm); (2) Đường ĐH82(09 điểm); (3) Đường vào 

duy tích ngục Đăk Glei, (4) Đường nội thôn và đường đi khu sản xuất, (5) 

Đường đi KSX Đăk Rang thôn Xốp Dùi (6) Đường đi KSX Đăk Tun thôn Kon 

Brỏi và nhiều tuyến đường đi khu sản xuất tại các thôn Đăk Mi, La Lua, Mô 

Mam, Kon Riêng, Kon Liêm bị sạt lở. 

- Xã Tây Trà: 19 tuyến, gồm: (1) Đường từ eo xà Lan đi thôn Sơn; (2) 

Đường từ UBND xã Trà Xinh (cũ) đi thôn Trà Ôi, (3) Đường ngã 4 thôn Trà 

Bao, (4) Đường từ cầu Sông Tang đi thôn Trà Kem; (5) Đường từ thôn Trà Kem 

đi thôn Trà Veo, (6) Đường ngã ba Trà Bao đi Trà Bung, (7) Đường ngã ba Trà 

Bao đi thôn Trà Ong, (8) Đường ngã ba Trà Bao đi tổ 4, thôn Trà Xuông; (9) 

Đường thôn Gò Rô đi ngã 3 Trà Bao, (10) Đường ngã 3 liệt sỹ đi thôn Trà Niu, 

(11) Đường từ trụ sở xã đi thôn Hà Riềng, (12) Tuyến đường ngã tư thôn Trà 

Bao đi UBND xã Sơn Trà (cũ), (13) Đường ngã ba Trà Bao đi Trà Bung (tổ 1, 

2), (14) Đường ngã ba Trà Bao đi thôn Trà Ong, (15) Đường ngã ba Trà Bao đi 

tổ 4, thôn Trà Xuông (đường liên xã), (15) Đường từ Eo Xà lan đi thôn Sơn, 

(16) Đường thôn Gò Rô đi ngã 3 Trà Bao (đường liên xã), (17) Đường ngã 3 liệt 

sỹ đi thôn Trà Niu, (8) Đường từ trụ sở UBND xã đi thôn Hà Riềng, (19) Đường 

từ trường PTDTNT Tây Trà đi huyện đội. 

- Xã Thanh Bồng: 20 tuyến: (1) Đường tổ 1, thôn Môn (gần Sân Vận 

Động thôn) đoạn qua Eo Tà Mỏ; (2) Đường qua tổ 5 - thôn Gỗ (Suối Lắc); (3) 
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Đoạn qua tổ 6 - thôn Vuông đi thôn Cát, thôn Gỗ; (4) Đường Trà Lâm - Trà 

Hiệp, đoạn qua cầu Arin; (5) Đường tổ 2, thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm cũ; (6) 

Đường tổ 3, thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm cũ; (7) Đường từ tổ 1, thôn Trà Lạc đi 

điểm cuối Nước Ló, tổ 3, thôn Trà Trạc, xã Trà Lâm cũ; (8) Đường đi vào mặt 

bằng khu tái định cư TpokTket, (9) Đường đi thôn Băng, đoạn gần Nhà Văn hóa 

thôn Băng, (10) Đường Trà Lâm - Trà Hiệp đoạn qua ranh giới giữa thôn Trà 

Khương và thôn Trà Xanh, (11) Đường qua tổ 3, thôn Trà Hoa, Trà Xanh; (12) 

Đường tổ 4, thôn Cả, (13) Đường xã Thanh Bồng đi Tây Trà, (14) Đường Trà 

Lâm - Trà Hiệp, (15) Đường qua Cầu Nước Nâu, thôn Trà Lạc (16) Đường tổ 1 

(gần Nhà Lưu niệm Liệt sĩ); (17) Đường qua tổ 3, thôn Trà Hoa. (18) Tuyến 

đường xã Thanh Bồng đi Tây Trà (Trà Phong đi Trà Thanh thuộc huyện Trà 

Bồng, (19) Đường Trà Lâm - Trà Hiệp (đoạn gần Ngã 3 Thôn Băng - Thôn Cả) 

(20) Đường đi vào mặt bằng khu tái định cư TpokTket, (21) Đường xã Thanh 

Bồng đi Tây Trà. 

- Xã Tây Trà Bồng: 10 tuyến, sạt lở tại 70 vị trí, gồm: (1) Đường TL622B 

đi tổ 4 thôn Trà Linh Đoạn (Km1+200 đến Km2+900), (2) Đường TL626 đi tổ 

7, 8 thôn Vàng Đoạn tổ 3, 4, (3) Đường Eo Chim - Trà Nham - Dốc Bình Minh 

(4) Đường từ Ngã ba Thành Sương đi thôn Cà, (5) Đường từ Ngã ba Bắc Dương 

đi thôn Tre Đoạn từ Km0 đến (Km3+200 tại vị trí Km3+800), (6) Đường từ Ngã 

ba Bắc Dương đi thôn Tre Đoạn Km5+00 đến Km18, (7) Đường từ Ngã ba Bắc 

Dương đi thôn Tre (Km18+00 đến Km22+400), (8) Đường từ Ngã ba Bắc 

Dương đi thôn Tre Đoạn (Km0+200 đến Km0+900), (9) Đường từ UBND xã 

Trà Nham cũ đi Dốc Chè đoạn Đoạn Km2+450, (10) Đường BTXM tổ 4 thôn 

Đam đoạn tổ 4 thôn Đam. 

- Xã Đăk Plô: 12 tuyến, gồm: (1) Đường thôn Roóc Nầm đến xã Đăk Plô, 

(2) Đường ĐH 81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã, (3) Đường ĐH 83 (xã Đăk 

Pek đi xã Đăk Blô), (4) Đường từ thôn Peng Lang đi thôn Đăk Boók, (5) Đường 

ĐH81 đoạn từ thôn Bung Tôn và thôn Đăk Book, (6) Đoạn đường thôn Đăk 

Boóc đi Đồn Sông Thanh, tuyến đi khu sản xuất Plô, (7) Đường đi khu sản xuất 

Đăk Lang (thôn Đăk Ung, thôn Đăk Nớ, Thôn Bung Tôn), (8) Đường Hồ Chí 

Minh qua địa bàn xã Đăk Plô, (9) Đường đi khu sản xuất Đăk Tể thôn Bung 

Kon, (10) Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Ga; (11) Đường ĐH81 (từ thôn 

Măng Khênh vào UBND xã Đăk Plô); (12) Đường từ thôn Roóc Nầm và UBND 

xã Đăk Blô (đường liên xã Đăk Nhoong vào xã Đăk Plô cũ).  

- Xã Minh Long: 06 tuyến, sạt lở tại 17 vị trí, khối lượng đất đá 26.000m3 

gồm: (1) Đường Long Môn - Minh Long đi Sơn Cao - Sơn Hà (Đoạn xóm Bãi Vẹt đi 

Cà Xen), (2) Đường từ thôn Làng Trê đi thôn Làng Ren, (3) Đường BT nông 

thôn từ Cầu Cà Đia lên nhà ông Năm thôn An Thanh, (4) Các tuyến đường liên 

thôn, liên xóm trên địa bàn xã, (5) Đường TL624 tại Km34+100, (6) Đường 

TL628 tại Km33+400 và tại Km37+780. 

- Xã Ngọc Linh: 04 tuyến, gồm: (1) Đường TL673 đoạn từ xã Xốp vào 

Ngọc Linh (10 điểm), (2) Đường liên thôn từ trung tâm thôn Làng Mới đi thôn 

Ngọc Nang, (3) Đường đi vào Khu sản xuất vào các thôn Kon Tuân, lê Ngọc.., 



8 

 

(4) Đường mố trụ phía tây cầu treo Nông Vắc đi thông Đăk nai 

- Xã Sơn Linh: 06 tuyến, gồm: (1) Đoạn đường đi thôn Làng Rê đến thôn 

Tà Đinh, (2) Đường ĐH73 đoạn từ Sơn Linh đi Sơn Thủy, (3) Đoạn đường đi 

thôn Làng Rê đến thôn Tà Đinh, (4) Đường ĐH73 đoạn đường từ thôn Làng Rê 

đi xã Sơn Hạ (5) Đường ĐH72 đoạn từ thôn Làng Mon, Sơn Linh đi Sơn Thủy, 

(5) Đường ĐH72 xóm thác, thôn Ka La đến thôn Bò Nung, (6) Đoạn đường hai 

bên đầu cầu Sơn Linh - Giang. 

- Xã Ba Dinh: 04 tuyến, gồm: Đường thôn Nước Lô đi thôn Gò Khôn, (2) 

Đường từ km 36 đi Đảng ủy xã Ba Dinh, (3) Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút 

thôn Ba Nhà (4) Tuyến đường qua nhà ông Phạm Văn Sáp. 

- Xã Sơn Tây Thượng: 17 tuyến, khối lượng đất đá 161.000m3, gồm: (1) 

Đường Trường Sơn Đông qua đoạn KDC Nước Niêm, (2) Đường nội vùng đi 

KDC Mang Lay; (3) Đường ĐX 05 từ đường TL623 đến khu dân cư Mang Rẫy; 

(4) Đường xã Từ tỉnh lộ 623 đi khu dân cư Nước Long; (5) Đường Trường Sơn 

Đông đi Khu dân cư Mố Góc, (6) Đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Tu 

Ngóc, (7) Đường trung tâm xã đoạn từ Trạm bảo vệ thực vật đến Quán Thanh 

Nhân; (8) Đường từ Đường Trường Sơn Đông đi Làng thanh niên lập nghiệp, 

(9) Đường trường Sơn Đông (địa phận xã Sơn Tây Thượng từ (Km142+000 đến 

Km159+950), (10) Đường tỉnh 623, đoạn từ cầu Sơn Mùa đi cầu Tà Meo, (11) 

Đường nội vùng đi KDC Mang Lay, (12) Đường ĐX05 (từ đường tỉnh 623 đến 

khu dân cư Mang Rẫy), (13) Đường từ xã (từ tỉnh lộ 623 đi khu dân cư Nước 

Long), (14) Đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Mố Góc 04 điểm, (15) 

Đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Tu Ngóc - Huy Em, (16) Đường Trung 

tâm xã đoạn từ Trạm bảo vệ thực vật đến Quán Thanh Nhân, (17) Đường từ 

Đường Trường Sơn Đông đi Làng thanh niên lập nghiệp. 

- Xã Trà Bồng: 05 tuyến, gồm: (1) Đường liên thôn đoạn từ Quốc lộ 24C 

đi khu vực Ủy ban xã Trà Thủy (cũ), (2) Đường khu tái định cư Gò Nổi, thôn 

Tây, (Tuyến Sơn Thành - Bà Linh, (3) Đường tổ 5 thôn Sơn Bàn, (4) Đường đi 

thôn 1, thôn 4, (5) Đường đi tổ 3 thôn 1. 

- Xã ĐôngTrà Bồng: 03 tuyến, gồm: (1) Đường thôn 1 đi thôn 2, (2) 

Đường Trà Giang - Trà Thuỷ, (3) Đường Đông Trà Bồng đi xã Cà Đam. 

- Xã Phước Giang: 05 tuyến, gồm: (1) Đường ĐH.49 Long Bàn Nam - 

Đông Trúc Lâm; (2) Đường Gò Vôi - Ngõ Ông Nhì; (3) Đường từ Nhà văn hoá 

Long Bàn Bắc (Hành Minh) - Kênh Chính Nam (Hành Nhân); (4) Đường từ khu 

tái định cư đồng An Sơn - Khu tái định cư đồng An Định; (5) Đường từ đồng 

Quang, thôn An Tân - núi Hang Hổ. 

- Xã Ba Tô: 02 tuyến, gồm: (1) Đường Ba Tơ đi Ba Nam (cũ), (2) Đường 

Ba Bích - Ba Lế (cũ). 

- Xã Sơn Mai: 02 tuyến, gồm: (1) Đường nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Gò Tranh; (2) Đường vào thôn Kỳ Hát. 

- Xã Đình Cương: 01 tuyến, gồm: Đường tại Km14+500 (đoạn qua Dinh 
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Bà, thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh cũ). 

- Xã Đăk Pék: 06 tuyến, gồm: (1) Tại Km 1.430+400 đường Hồ Chí Minh 

địa phận thôn Đăk Nớ; (2) Đường nội thôn Đăk Rang; (3) Đường đi sản xuất 

Đăk Pan, (4) Đường từ Cầu Đăk Pék đi khu lò gạch cũ thôn Đăk Dung (5) 

Đường nội thôn Đăk Ven; (6) Đường ĐH83 vào thôn Đăk Đoát.  

- Xã Măng Đen: 01 tuyến: (01) Đường TL676 đoạn qua thôn Vi Xây đi 

thôn Vi Ring, Thôn Rô Xia đi xã Măng Bút. 

- Xã Sơn Tây: 07 tuyến, sạt lở tại 56 vị trí, tổng chiều dài 25m, khối lượng 

đất đá 24.000m3, gồm: (1) Đường Trường Sơn Đông, (2) Đường tỉnh lộ 623,   

(3) Đường ĐH83, ĐH84, ĐH85, (4) Đường Trung Tâm Y tế - Gò lã, (5) Đường 

Huyện đội - Đăk Trên, chiều dài 25m; (6) (Đường ĐH82B bị sạt lở taluy 

dương), (7) Đường ĐX20 KDC Đăk Ròng bị sụp lúng mặt đường. 

- Xã Măng Ri: 08 tuyến, khối lượng đất đá: 19.200m3, gồm: (1) Đường 

ATK thôn Mô Za đi thôn Tân Ba, (2) đường đi khu sản xuất thôn Đắk Kinh I, 

(3) Đường từ Quốc lộ 40B đi xã Ngọc Lây (cũ), (4) Đường đi khu căn cứ Tỉnh 

ủy, (5) Đường nội thôn Tân Ba, (6) Sạt lở đường nội thôn, liên thôn Tu Thó, (7) 

Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút, (8) Đường đi thôn Ba Tu 3. 

- Xã Trường Giang: 09 tuyến, gồm: (1) Đường thôn Hưng Nhượng Bắc; 

(2) Đường QL24B - Trà Tân (ĐH18), (3) Đường ĐH.19B (Cầu Vĩ (Tịnh Minh) 

- Gò Đu - QL24B), (4) Đường ĐH.18B (Tuyến An Kim Trà Bùi), (5) Các tuyến 

đường giao thông nông thôn trên địa bàn; (6) Đường QL24B - Trà Tân (ĐH18) 

bị hư hỏng, chiều dài khoảng 1.440 m, (7) Đường ĐH.19B (Cầu Vĩ (Tịnh Minh) 

- Gò Đu - QL24B) chiều dài khoảng 2.100m,(8) Đường ĐH.18B (Tuyến An 

Kim Trà Bùi) bị hư hỏng xói lở chiều dài khoảng 1.700m, (9) Các tuyến đường 

giao thông nông thôn trên địa bàn bị xói lở, hư hỏng chiều dài khoảng 5.000m. 

- Xã Măng Bút: 11 tuyến, sạt lở tại 22 vị trí, khối lượng đất đá 31.300m3, 

gồm: (1) Đường TL676 đoạn (từ Km 38+142 đến điểm cuối thuộc địa phận xã 

Đăk Nên cũ), (2) Đường nội thôn: thôn Tu Thôn, Tu Rét, Đăk Lai, Đăk Lúp, 

Đăk Chờ, (3) Đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Đăk Đring (nhánh 1) (4) 

Đường đi thôn Đăk Ang (5) Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lai, Đăk Lúp, (6) 

Đường đi thôn Đăk Ang, (7) Đường đi làng Đăk Sao thôn Đăk Da, (8) Đường đi 

khu sản xuất Đăk Da thôn Đăk Da, (9) Đường đi từ thôn Đăk Púk - Đăk Tiêu - 

Tu Rí - Xô Thák, (10) Đường Măng Lây đi thôn Ngọc Ring, (11) Đường đi khu 

sản xuất Đăk Lai.. 

- Xã Sơn Tây Hạ: 04 tuyến, sạt lở tại 58 vị trí, khối lượng đất đá 

175.000m3 gồm: (1) Đường ĐH 83 (07 điểm), (2) khu dân cư số 10, (3) Đường 

ĐH 83, (4) ĐH83B.  

- Xã Sơn Mai: 06 tuyến, tổng chiều dài 150m, gồm: (1) Đường nhà sinh 

hoạt cộng đồng thôn Gò Tranh; (2) Đường vào thôn Kỳ Hát, (3) Đường vào thôn 

Kỳ Hát (4) Đường Từ xóm Gò Tranh dưới lên xóm Gò, (5) Đường từ xóm gò 

tranh trên lên xóm ông nga, (6) Đường lên thôn Gò chè. 
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- Xã Cà Đam: 08 tuyến, sạt lở tại 36 vị trí, với tổng chiều dài 12.035m 

gồm: (1) Đường bê tông từ Thôn Niên đến thôn Tang (từ Km0 đến Km7), (2) 

Đường từ thôn Tang lên thôn Quế, 08 điểm, (3) Đường từ UBND xã Trà Bùi cũ 

đi tổ 01, tổ 02, (4) Đường từ Tổ 21 đến tổ 15 thôn Trà Ngon, (5) Đường Trà Tân 

- Cây Chò - Trà Nham, (6) Đường từ thôn Nước Nia đi thôn Quế; (7) Đường từ 

UBND xã Trà Bùi (củ) đi thôn Tang, (8) Tuyến đường Trà Tân - Cây Chò - Trà 

Nham. 

- Xã Sơn Hà: 18 tuyến, sạt lở tại 13 vị trí, gồm: (1)Điểm sạt lở đất tại thôn 

Nước Nia, thuộc đường tỉnh lộ ĐT626, (2) Điểm sạt lở ta luy âm tại đoạn đường 

Nguyễn Công Phương, (3) Điểm sạt lở đất trên đường QL24B (vị trí cổng chào 

xã Sơn Hà), (4) Điểm sạt lở đất trên đường ĐH77 đi Sơn Bao (gần vị ví xuống 

mỏ cát), (5) Điểm sạt lở đất trên đường DX47 đi Hồ chứa nước Nước Trong, (6) 

Điểm sạt lở đất tại đường vào Khu bảo tồn Văn hóa Hre, (7) Đường đi Sơn 

Trung cũ (Đoạn ngã ba bà Danh đến xưởng cưa ông Xuân), (8) Đường Sơn 

Thượng đi Sơn Tinh, (9) Đường Tà Pa Sạt, (10) Sạt lở mái taluy BTXM tại cầu 

Nước Bao, thôn Nước Bao, (11) Đường tỉnh lộ ĐT626, (12) Đường TL 623 đi 

Sơn Trung cũ, (13) Đường Sơn Thượng đi Sơn Tinh, (14) Đường Tà Pa trên 

xóm Làng Hin, (15) Đường QL24B, (16) Đường đầu cầu Nước Bao, (17) Đường 

Tà Hoăng đi Làng Trùm, (18) Đường ngã ba TL623 đi Sơn Trung.  

- Xã Sơn Tịnh: 04 tuyến, gồm: (1) Sạt lở mái taluy cống qua đường chợ 

mới - Chợ Đình - Phước, (2) Đường giao thông tại thôn Bình Bắc,(2) Đường 

giao thông tại thôn Bình Bắc, (3) Đường Tịnh Hà - Tịnh Bắc (4) Đường QL24B 

- Đi thôn Lâm Lộc Nam 

- Xã Đăk Pxi: 01 tuyến, gồm: Tuyến đường 677 (Đăk Kôi - Đăk Pxi). 

- Xã Đăk Tô: 01 tuyến (Đường đi KSX thuộc thôn Kon Tu Peng). 

- Xã Sa Loong: 09 tuyến, khối lượng đất đá 33.300m3, gồm: (1) Đường 

ĐH 73 (2) Đường dân sinh thôn 4; (2) Đường nội thôn Tu Thôn, Tu Rét, Đăk 

Lai, Đăk Lúp, Đăk Chờ; Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lai, Đăk Lúp (3) 

Đường đi thôn Đăk Ang, (4) Đường đi làng Đăk Sao thôn Đăk Da, (5) Đường đi 

khu sản xuất Đăk Da thôn Đăk Da, (6) Đường đi từ thôn Đăk Púk - Đăk Tiêu - 

Tu Rí - Xô Thák, (7) Đường Măng Lây đi thôn Ngọc Ring, (8) Đường đi khu 

sản xuất Đăk Lai, (9) Khu tái định cư thôn Tu Rét. 

- Xã Đak Sao: 01 tuyến (Đường bê tông đi khu sản xuất thôn năng lớn 3). 

- Xã Tu Mơ Rông: 02 tuyến (1) Đường đi KSX nhánh 3 qua thôn 

ĐăkChum 2; (2) Đường đi KSX Măng La. 

- Xã Bình Minh: 04 tuyến, gồm: (1) Đường tránh lũ (ĐH), (2) Đường dân 

sinh thôn Thanh Trà, (3) Đường ĐT.621B, (3) Đường ĐH 08, (4) Đoạn gần 

UBND xã. 

- Xã Bình Chương: 06 tuyến, với chiều dài sạt lở 5.826m, gồm: (1) Đường 

giao thông từ QL24C, (2) Đường xã tuyến Ngõ Châu Nga - TL622 (QL24C), (3) 

Đường xã tuyến nghĩa địa Gò Dưa - Sân vận động Ngọc trì giáp ranh giới Bình 



11 

 

Mỹ, (4) Đường xã tuyến trường tiều học số 2 - Ngõ 3 Dung - TL622, (5) Đường 

thôn tuyến Ngõ Ái đi cầm đào (QL24c), (6) Đường thôn tuyến bưu điện đi đập 

Bình Nam. 

- Xã Dục Nông: 01 tuyến, tổng chiều dài 900m (Đường vào khu sản xuất 

thôn Nông Kon). 

- Xã Đăk Ui: 01 tuyến (Đường liên xã Đăk Ngọk (cũ) đi xã Ngọk Wang 

(cũ) đoạn từ Km3+596 - Km3+622). 

- Xã Ba Vinh: 05 tuyến, tổng chiều dài 1.050m, gồm: (1) Đường Huy 

VLăng - Làng Chùa, (2)Tuyến đường BTXM thôn Huy Long đi Gò Nghênh, (3) 

Tuyến đường giao thông Mang Thin - Nước Gia (Cao Muôn), (4) Đường BTXM 

thôn Huy Long đi Gò Nghênh, (5) Đường giao thông Mang Thin - Nước Gia 

(Cao Muôn). 

- Xã KonPlông: 09 tuyến, sạt lở tại 20 vị trí, khối lượng đất đá 15.000m3 

gồm: (1) Quốc lộ 24: Đoạn KM75+900 (giữa địa phận thôn Vi K tàu và thôn Vi 

K Lâng 2 (xã Pờ Ê cũ), (2) Đường Đông Trường Sơn,(3) Đường xuống dốc 

ngầm vào thôn Đăk xô (xã Hiếu cũ), (4) Đường vào thôn Kon Plông đi Ka bang 

Gia Lai, (5) Đường từ nhóm 1 qua nhóm 2 thôn Điek Kua. (6) Đường Đông 

Trường Sơn (Km193, 201, 216, 217, 218 và Km 222), (7) Đường xuống dốc 

ngầm vào thôn Đăk Xô, (8) Đường vào thôn KonPlông đi Kban Gia Lai, (9) 

Đường từ nhóm 1 qua nhóm 2 thôn Điek  Cua. 

- Xã Đăk Rve: 01 tuyến, gồm: Đường giao thôn đi từ thôn 3 đến thôn 4 

(kon gộp) xã Đăk Pne (cũ) bị sụt, lún sâu với chiều dài 20m. 

- Xã Sơn Hạ: 07 tuyến, khối lượng đất đá 1.405m3, gồm: (1) Đường 

Thạch Nham - Hà Bắc;(2) Đường QL24B - Đèo Rơn, (3) Đường Hà Thành - 

Sơn Linh, (4) Đường từ UBND xã (Sơn Thành cũ) - Ka Ra thuộc thôn Gò Chu, 

(5) Đường Xóm Nham - Đá Đen - Gò Bưởi, (6) Đường Hà Bắc - Gò Sim,.(7) 

Một số tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã. 

- Xã Nghĩa Giang: 02 tuyến, gồm: (1) Đường từ Tỉnh lộ 623B - Đường 

quốc phòng (thôn Xuân Phổ Đông), (2) Sạt lở mái taluy đường Nhà văn hóa 

Xuân Phổ Đông đi Khu tái định cư. 

- Xã Lân Phong: 01 tuyến, gồm: Đường Lương Nông - Văn Hà (Km2+00-

Km3+200). 

- Phường Trà Câu: 01 tuyến, chiều dài sạt lở, hư hỏng khoản 20m 

 - Xã Thọ Phong: 02 tuyến, gồm: (1) Đường B8 Thọ Đông đi thôn Thọ 

Trung, (2) Đường Ngô Đình Phụng ra miếu thuộc thôn Phong Niên Hạ. 

 - Xã Tư Nghĩa: 02 tuyến, gồm:(1) Đoạn đường Bầu Giang - Nghĩa Trung; 

(2) Đường QL1A đoạn qua xã tư nghĩa bị sạt lở. 

- Xã Đăk Kôi: 07 tuyến, gồm: (1)Tại Km 26+330 Tỉnh lộ và tại Km 

26+450 TL 677, (2) Đường đi khu sản xuất nước Brẫy và Nước Hra (thôn Kon 

Rá), (3) Đường đi khu sản xuất Nước Tơ Lung, (4) tuyến ĐT.677 (tại Km 
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26+330 ĐT.677; Km 26+450), (5) Đường đi khu sản xuất nước Brẫy và Nước 

Hra, đường đi khu sản xuất Nước Tơ Lung (thôn Kon Mong Tu), đường đi khu 

sản xuất thôn Trăng Nó - Kon Blo, (6) Đường đi khu sản xuất khu Kon Keng (7) 

(5) Đường đi khu sản xuất nước muối thôn KonBỉ. 

- Xã Rờ Kơi: 05 tuyến, gồm: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tang. 

- Xã Sa Bình: 01 tuyến, gồm: Đường liên xã từ thôn Bình Đông, xã Sa 

Bình đi xã Ya Ly.  

- Xã Kon Đào: 02 tuyến, gồm: (1) Đường đi khu sản xuất (đoạn rẫy nhà 

ông Bình) thôn Đăk Sing, (2) Đường đi khu sản xuất thôn Tê Pên 2 (đoạn qua 

khu Máng nước). 

- Xã Sơn Thuỷ: 04 tuyến, sạt lở tại 26 vị trí gồm: (1) Tuyến đường ĐH 74 

(02 điểm); Đường ĐH72 (05 điểm); (2) Đường Quốc Lộ 24B - thôn Giá Gối (17 

điểm), (3) Đường Quốc Lộ 24B - thôn Tà Cơm (02 điểm), (4) Đường Quốc Lộ 

24B - thôn Giá Gối. 

- Xã An Phú: 01 tuyến (Đường chính và đường qua thôn bị hư hỏng 

khoảng 5.000m). 

- Xã Tịnh Khê: 05 tuyến, gồm: (1) Đường vào công viên ở đội 9, thôn 

An Lộc; (2)Đường đi Xóm Lân, thôn Tăng Long nối đường Hoàng Sa; 

(3)Tuyến đường Đồng Cây Giá, thôn Khánh Lâm; (4) Đường Tràn Bàu xóm và 

Tràn Bầu Lấy, thôn Hòa Bân; (5) Đường đài liệt sỹ đi Mỹ Lệ, thôn Lệ Thủy; (5) 

Đường thôn Gia Hoà đi thôn Phú Bình. 

- Xã Bờ Y: 05 tuyến, gồm: Tuyến đường đi khu sản xuất thôn 4, thôn 5 

sạt lở với chiều dài 3.500m.  

- Xã Trà Giang: 02 tuyến, gồm: (1) Ngập đường giao thông (tỉnh lộ 623B) 

tại các thôn 6, 7, (2) Đường tại thôn 1 với chiều dài 65m. 

- Xã Bình Sơn: 10 tuyến, gồm: (1) đường ĐH.03 (Km1+970 ÷ Km 

3+370), (2) Đường ĐT.621 đi Cầu Bà Dầu (Km0+000 ÷ Km 1+500) (thôn 

Giao Thủy), (3) Đường Quốc lộ 1 đến KDC số 8 (thôn Long Hội), (4) Đường 

từ TL 622B đến đường Ngô Đạt (thôn Long Xuân), (5) Đường QL1 - Bình 

Lộc - Đập Hóc Dọc nối đường nhựa Bình Trung (thôn Phước Bình), (6) 

Đường nhà ông Trần Tuyết - nhà bà Huỳnh Thị Đồng (thôn Tây Thuận), (7) 

Đường Trung Khương đi Phú Lễ 1, (8) Đường từ QL1 đến K.B3-16 đến 

Nguyễn Văn Tiên (thôn Châu Tử), (9) Đường từ ngã 4 (Núi Sơn) - Mỹ Tân 

(thôn Mỹ Tân), (10) Đường từ cống bà Thuấn đến Cống Ván. 

b) Cầu, cống: 

- Cầu bị sập: 01 cái (Cầu Cây Sung, xã Bình Minh, chia cắt giao thông 

khoảng 250 hộ dân). Đến chiều ngày 02/11/2025, đã khắc phục, đảm bảo lưu 

thông tạm thời cho người dân. 

- Cầu bị hư hỏng: 52 cái (Đăk Pam: 01, Ngọc Linh: 01; Đăk Pék: 04; 

Măng Đen: 01; Xốp: 05; Đăk Môn: 01, Minh Long: 02, KonPlông: 01; Sơn Kỳ: 
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02, Sơn Linh: 04, Sơn Tây: 01; Tây Trà Bồng: 01; Măng Bút: 03; Sơn Tây Hạ: 

01; Đăk Tô: 03; xã Minh Long: 02; Minh Long: 02; Đăk Kôi: 01; Ba Vinh: 01; 

Nghĩa Hành:02; Sơn Hà: 01; Rờ Kơi: 01; Sa Loong: 02; Tư nghĩa: 06; Bờ Y: 02; 

Trà Giang: 01) 

- Cầu tạm bị cuốn trôi: 01 cái (xã Xốp) 

- Cống bị hư hỏng: 13 cái (Măng Bút: 02; Nghĩa Giang: 01; Đăk Kôi: 01; 

Đăk Tô: 02; xã Minh Long: 02; Nghĩa Giang: 01; Rờ Kơi: 01; Sa Loong; 02; Bờ 

Y: 01) 

11. Về công nghiệp 

- Công trình điện: 

+ Trụ điện bị nghiêng, ngã, hư hỏng: 10 (xã Sơn Tây Hạ: 03, xã Bình 

Minh: 03, xã Bình Sơn: 04). 

+ Trạm biến áp bị hư hỏng: 01 (xã Bình Sơn). 

12. Thiệt hại về các công trình khác 

- Trụ sở cơ quan bị hư hỏng: 02 cái (HTX NN Đức Hiệp, xã Long Phụng, 

Công an xã Tây Trà) 

- Bưu Điện bị hư hỏng: 01 cái (Thanh Bồng) 

13. Về tình hình sạt lở núi, lũ quét (12 điểm) 

a) Tuyến đường liên thôn từ trung tâm thôn Làng Mới đi thôn Ngọc Nang, 

xã Ngọc Linh bị sạt lở một quả đồi lớn, cắt ngang mặt đường bê tông dài khoảng 

100m, sâu 10m cuốn trôi lượng bùn đất lớn, kéo dài trên diện rộng, vùi lấp nhiều 

hoa màu, chuồng trại, ao cá, ruộng lúa của nhân dân phía dưới hạ lưu. Đến chiều 

ngày 30/10/2025, đã cơ bản xử lý tạm thời thông tuyến đường vào thôn. 

b) Xã Tây Trà: 03 điểm, gồm: (1) Đồi, núi phía sau trạm y tế Trà Xinh, xã 

Tây Trà (đội 1, Thôn Trà) bị sạt lở, đất đá tràn vào khu trạm, sập đổ nhà xe, 

hư hỏng trạm Y tế; (2) sạt lở núi phía sau trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 

Tây Trà cũ, hiện nay điểm này đang tiếp tục sạt lở và làm hư hại nhà làm việc, 

nứt nhà dân xung quanh; (3) Sạt lở núi làm sập 01 bức tường trụ sở làm việc 

Khối mặt trận và các hội đoàn thể xã Tây Trà. 

c) Sườn đồi ở thôn Chum Tam, xã Măng Ri xuất hiện vết nứt với đường 

kính từ 15-30cm, chiều dài khoảng 700m, ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân, 

với 38 nhân khẩu. 

d) Tại núi Hòn Dồ, xóm 5, thôn Phước Thọ, xã Trường Giang, sạt lở núi 

đe dọa trực tiếp đến 43 hộ dân/ 143 nhân khẩu. 

 đ) Xã Tây Trà Bồng: 3 điểm sạt lở gồm: (1) Tổ 4, thôn Trà Vân; (2) 

Điểm cầu Suối Dinh thôn Bắc Nguyên; (3) Tổ 1, Tổ 2 thôn Tây, những điểm 

này có nguy cơ sạt lở đe dọa đến 74 hộ/358 khẩu. 

e) Sạt lở tại KDC Ruộng Viềng, thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ bị sạt lở, gây 

ảnh hưởng 22 hộ/ 78 khẩu. 
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g) Sạt lở núi Oăn Di, thôn Làng Trá, xã Sơn Linh gây thiệt hại về hoa màu 

người dân. 

h) Xã Sơn Mai: 03 điểm gồm: (1) Đồi, núi phía sau nhà sinh hoạt cộng 

đồng thôn Gò Tranh bị sạt lở chân núi với chiều dài khoản 50 m; khối lượng 

khoảng 1.500 m3 làm hư hại hoàn toàn tường rào phía sau nhà sinh hoạt; (2) 

Đồi núi phía trên nhà văn hóa thôn Kỳ Hát bị sạt lở theo đường dân sinh, ảnh 

hưởng giao thông; (3) Đồi, núi sát khu định canh định cư Gò Tranh, thôn Mai 

Lãnh Hữu bị sạt lở theo đường dân sinh, ảnh hưởng đến giao thông. 

14. Sạt lở sông, suối 

- Bờ sông Phước Giang, đoạn từ cầu cây Sanh đi bến Lội, bị sạt lở với 

chiều dài khoảng 1.000m. 

- Bờ sông Trà Bồng, đoạn qua các thôn Phú Hoà, Phú Tài, Bình Đông, xã 

Đông Trà Bồng bị sạt lở với chiều dài khoảng 460m; đoạn qua các thôn Tân 

Phước, thôn Mỹ Long An, thôn Tân Phước Đông, thôn Lộc Thanh xã Bình Minh 

bị sạt lở với chiều dài khoảng 1290m 

- Bờ sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Nước Nia, xã Sơn Hà bị sạt lở 02 điểm. 

- Bờ sông Đăk Tờ Kan, đoạn thôn Tê Pên 1, thôn Đăk Trăm bị sạt khoảng 

500m. 

- Bờ Suối Nước Gia, thôn Cao Muôn và bờ Suối Nước Ngót xóm Gò Nẻ, 

thôn Làng Tương xã Ba Vinh bị sạt lở. 

- Khu vực suối Đăk Tăng, thôn Đăk Xanh và Măng Rương, xã Kon Đào 

nhiều đoạn bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 1000m. 

- Khu vực suối Đăk Kơ Sia, thôn Đăk Mông, Đăk Rò, xã Kon Đào: Sạt lở 

nhiều đoạn tại, tổng chiều dài khoảng khoảng 300m. 

- Sạt lở bãi soi tại thôn Nghĩa Lập, xã Long Phụng. 

* Sơ bộ tổng giá trị thiệt hại theo thống kê ban đầu ước tính đến thời 

điểm báo cáo khoảng: 1.950 tỷ đồng. 

III. Công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục 

1. Ngày 30 - 31/10/2025, Chính phủ thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác 

phòng, chống, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Ngãi, cụ 

thể: Đoàn do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì đi kiểm tra tại xã 

Tây Trà và Đoàn do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì đi kiểm 

tra tại xã Tây Trà Bồng và xã Ngọc Linh. 

2. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành các Văn bản: 

số 255/TB-UBND ngày 19/10/2025; số 265/TB-UBND ngày 21/10/2025, số 

3646/UBND-NNMT ngày 18/10/2025; số 3768/UBND-NNMT ngày 

22/10/2025; số 3864/UBND-NNMT ngày 24/10/2025 và các Công điện số 

05/CĐ-UBND ngày 20/10/2025, số 06/CĐ-UBND ngày 28/10/2025, số 

4133/UBND-NNMT ngày 31/10/2025 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn 

trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất. 
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Ngày 05/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công điện số 

07/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó bão KALMAEGI (bão số 13). 

3. Trong các ngày 19 và 21/10/2025 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng 

Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã tổ chức 02 cuộc họp trực 

tuyến và trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai 

công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở đất trong những ngày đến. 

4. Chiều ngày 29/10/2025, UBND tỉnh ban hành Công văn số 

4062/UBND-NNMT chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai thực hiện các biện 

pháp khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất xảy ra trong thời gian qua. 

5. Trong các ngày từ 27 - 31/10/2025 và 02 - 05/11/2025, Tỉnh uỷ, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh đã thành lập các Đoàn tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống, 

khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất tại các xã, phường, cụ thể: 

- Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Văn Niên đã tổ chức kiểm tra tại các xã: Tây Trà 

Bồng, Thanh Bồng, Tây Trà. 

- Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Tuy tổ chức kiểm tra sạt lở tuyến 40B 

tại xã Tu Mơ Rông, Xã Măng Ri, kiểm tra vận hành hồ chứa thủy lợi Đăk Pokei, 

và tại xã Bình Sơn. 

- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn 

Trọng kiểm tra tại xã An Phú, phường Trương Quang Trọng và Nghĩa Lộ. 

- UVBTV Tỉnh ủy, đ/c Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh kiểm tra tại xã Cà Đam, Thanh Bồng, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Ba Tơ, 

Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng. 

- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã tổ chức kiểm tra tại tuyến 

Quốc lộ 24C, các xã: Bình Minh, Tây Trà. 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tại các: xã Xốp, Đăk 

Pék, Ba Động, Nghĩa Hành, Phước Giang, Tư Nghĩa, xã An Phú, Tây Trà Bồng. 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kiểm tra tại xã Tịnh Khê, 

Thọ Phong, Sơn Tịnh, phường Trương Quang Trọng, Ngọc Linh, Đăk Blô. 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra tại xã An Phú và 

các phường: Trương Quang Trọng, Nghĩa Lộ. 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kiểm tra tại xã: Tư Nghĩa, 

Sơn Linh, Sơn Hạ, Sơn Thủy, Ba Gia, Trương Quang Trọng, Tây Trà Bồng. 

- Chiều ngày 02/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển kiểm 

tra tình hình mưa, lũ, sạt lở đất tại các xã: Bình Minh, Bình Sơn và Trường 

Giang. 

- Sáng ngày 03/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển chủ trì, 

tổ chức họp, làm việc với các sở, ngành, địa phương để đánh giá và chỉ đạo việc 

thiệt hại và công tác khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất. 

- Sáng 03/11/2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm 
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tra tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại xã Ngọc Linh, Đăk Blô. 

- Sáng ngày 04/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển chủ trì 

kiểm tra sự cố tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng nước cảng biển Quảng Ngãi 

tại khu vực Dung Quất; 

- Chiều ngày 04/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đi 

kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 của các công trình: (1) Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt 

tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn II); (2) Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh 

quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương). 

- Sáng ngày 05/11/2025, sau cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 13 do Phó 

Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm 

Hiển đã tiếp tục chủ trì, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai công tác ứng 

phó bão số 13 và khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất trong thời gian qua. 

Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó thiên tai, đảm bảo an 

toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, khẩn trương khắc phục thiệt 

hại, đảm bảo sớm ổn định đời sống người dân và đồng thời thăm hỏi, động viên 

các gia đình đang bị ngập lụt, thiệt hại do thiên tai gây ra. 

6. UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, sạt lở đất có 

thể xảy ra trên địa bàn; kịp thời tổ chức ứng phó các tình huống thiên tai theo 

phương án, kịch bản đã được lập và phê duyệt. Tổ chức chốt chặn các điểm giao 

thông bị ngập sâu, sạt lở để hướng dẫn giao thông; hỗ trợ lương thực, thực 

phẩm, nhu yếu phẩm tại các nơi sơ tán, chia cắt; rà soát, thông báo, hướng dẫn 

người dân tại các khu nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn 

theo phương án đã được lập, phê duyệt. 

7. Sở Xây dựng tỉnh đã chỉ đạo Nhà thầu và các đơn vị thi công thực hiện 

công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tự chủ động ứng trước 

kinh phí, huy động toàn bộ máy móc thiết bị ngày đêm có mặt tại hiện trường để 

tiến hành hốt dọn đất, đá sạt lở, chặt cây ngã đổ, thông xe 1 vệt tại các vị trí tắc 

đường trên các tuyến Quốc lộ ủy quyền quản lý, đường tỉnh và các tuyến đường 

giao Sở Xây dựng quản lý trong thời gian nhanh nhất; đồng thời phối hợp với 

chính quyền địa phương với tổ chức cảnh giới, hướng dẫn người và phương tiện 

tham gia giao thông tại các vị trí ách tắc giao thông, nguy hiểm và các vị trí có 

nguy cơ sạt lở. 

IV. Đề xuất kiến nghị 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho tỉnh 100 tỷ đồng 

và 5.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân vùng lũ, khắc phục ban đầu các thiệt hại do 

thiên tai gây ra, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường phối hợp với các địa phương, đơn vị tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho 

các địa phương, đơn vị khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, do thiên tai xảy ra trên 

địa bàn rộng (ảnh hưởng đến toàn tỉnh) nên nhu cầu kinh phí để khắc phục là rất 

lớn trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn chế. Do vậy, để sớm khắc phục thiệt 
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hại do đợt mưa, lũ vừa qua ổn định đời sống sản xuất của người dân, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh kính đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ 

cho tỉnh: 

1. Hỗ trợ khẩn cấp để thực hiện ngay: 

 a) Về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm: 10.000 thùng mì ăn liền, 02 

tấn lương khô. 

 b) Về y tế: Hỗ trợ 100 cơ số thuốc y tế, 5.000kg Chloramin B bột, 50.000 

viên Aquatabs, để tổ chức khám bệnh cho nhân dân; tiêu độc khử trùng, xử lý ô 

nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người. 

2. Hỗ trợ để tái thiết sau thiên tai khắc phục sạt lở, hư hỏng các công trình 

giao thông và khắc phục các công trình thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng và sạt lở bờ sông, 

suối, sạt lở núi: 1.950 tỷ đồng. 

(Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; 

- VPTT Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và           

Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Y tế,      

Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc    

và Tôn giáo; 
- BTL Quân khu V; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: CVP, các PCVP, các P.N/cứu; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NNMT. PĐB 
 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

  Đỗ Tâm Hiển 
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